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TOHUONG DANSỬDỤNG THUỐC
 

 

ALEXDOXIM 100

THANH PHAN: ly

029i 10.40000008... 35...100 mg

(tương đương cefpodoxIm pTOXGIÏ................ ...- - 633138113 13331813 531 1511x re cry 130.45 mg)

Lactose, hydroxy propyl cellulose, lauryl sulfat natri, magnesi stearat, bột talc, hydroxy

propylmethyl cellulose, polyethylen glycol 6000, titan dioxyd..... v.đ.... lviên nén bao phim

DUOCLUCHOC:

- Cefpodoxim 1a khang sinh thudc nhém cephalosporin thé hé thir 3. Dùng theo đường

uống, điều trị nhiễm trùng ở vi khuân nhạy cảm. Khi uống cùng thức ăn có thể gia tăng

hap thu Cefpodoxim. Cefpodoxim là kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn, bền vững với

men thủy phân beta-lactamase. Cefpodoxim có hoạt lực đối với cầu khuân Gram dương

nhu phé cau khuan Streptococcus pneumoniae, cac lién cau khuan (Streptococcus) nhom

A, B, C, G & véi cac tu cau khudn Staphylococcus aureus, S.epidermidis. Cefpodoxim

cũng có tác dụng đối với cầu khuẩn Gram âm, các trực khuẩn Gram dương và Gram âm.

- Phổ kháng khuẩn:

Giống các cephalosporin thế hệ 3, cefpodoxim co hoạt tính rộng đối với các vi khuẩn

Gram âm hiếu khí so với các cephalosporin thế hệ 1 và 2. Về nguyên tắc, cefpodoxim có

hoạt lực đối với cầu khuẩn Gram dương như phế cầu khuẩn Streptococcus pneumoniae,

các liên cầu khuẩn (Streptococcus) nhém A, B, C, G & với các tụ cầu khuẩn

Staphylococcus aureus, S.epidermidis có hay không tạo ra beta-lactamase. Cefpodoxim

cũng có tác dụng đối với các cầu khuân Gram âm, các trực khuẩn Gram dương và Gram

âm. Thuốc có hoạt tính chống các vi khuẩn Gram âm gây bệnh quan trọng như E.coii,

Klebsiella, Proteus mirabilis va Citrobacter. Ngugc lai véi cdc cephalosporin loai uéng

khác, cefpodoxim bền vững đối với beta-lactamase do Haemophilus influenzae,

Moraxella catarrhalis và Neisseria sinh ra.

DUOCDONG HOC:

- _ Cefpodoxim proxetil được hấp thu qua đường tiêu hoá và được chuyên hóa bởi các

esterase không đặc hiệu, có thể tại thành ruột, thành chất chuyên hóa cefpodoxim có tác

dụng. Sinh khả dụng khoảng 50% và có thể tăng khi có s.; hiện diện của thức ăn. Nong

độ đỉnh huyết tương khoảng 1,4; 2,3 và 3,9 mcg/ml đạt được sau 2 - 3 giờ, đối với các

liều uống 100, 200 và 400mg Cefpodoxim.
- _ Thời gian bán thải của thuốc là 2,1 - 2,8 giờ ở người có chức năng thận bình thường,

thời gian bán thải tăng lên 3,5 — 9,8 giờ ở người bị suy giảm chức năng thận.

- _ Khoảng 40% cefpodoxim liên kết với protein huyết tương. Thuốc được thải trừ dưới

dạng không thay đổi qua lọc của cầu thận & bài tiết của ống thận. Khoảng 29 — 38% liều

dùng được thải trừ trong vòng 12 giờ ở người lớn có chức năng thận bình thường.

CHỈĐỊNH:
Điều trị các nhiễm khuẩn từ nhẹ đến trung bình do các vi khuẩn aacam bao gom:

- Nhiễm trùng nhẹ đến trung bình đường hô hấp trên và cưới,J

déng gay ra boi S. pneumonia, Haemophilus influenzae (ké cagedeehàn Q

lactamase) va dot kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạn dợ

Haemophilus inƒluenzae hoặc Moraxella catarrhalis (không sinh
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-_ Bệnh viêm tai giữa cấp do các chủng nhạy cảm 6. pneumonia, Hin/luenzae.

- _ Nhiễm khuẩn đường tiết niệu thê nhẹ và vừa, chưa có biến chứng: bệnh lậu cấp, chưa
biến chứng ở nội mạc cô tử cung hoặc hậu môn - trực tràng của phụ nữ và bệnh lậu ở

niệu đạo của phụ nữ và nam.

- Nhiém khuẩn thể nhẹ đến vừa chưa biến chứng ở da và các tổ chức da.

PHỤNỮCÓ THAI VÀ CHO CONBÚ:
- Thoi ky mang thai: ly

Chưa thấy tài liệu nào nói đến việc sử dụng Cefpodoxim trong thời gian mang thai.

Tuy vậy các cephalosporin thường được coi như an toàn khi sử dụng cho người mang

thai.

Thời kỳ cho con bú :

-_ Cefpodoxim được tiết qua sữa mẹ với nồng độ thấp, nhưng vẫn có 3 vấn đề sẽ xảy ra đối

với trẻ em bú sữa có cefpodoxim: Rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, tác dụng trực tiếp

đên cơ thê trẻ và kêt quả nuôi cây vi khuân sẽ sai, nêu phải làm kháng sinh đô khi có sôt.

CHÓNG CHỈĐỊNH:
-_ Bệnh nhân bị nhạy cảm với các cephalosporin, penicillin và bất kỳ thành phần nào của

thuốc.

TÁCDỤNGKHÔNGMONGMUÓN :
-_ Thường gặp: buồn nôn, nôn, ia chảy, đau bụng, đau đầu; phản ứng dị ứng: phát ban, nồi

mày đay, ngứa.

- _Ít gặp: phản ứng dị ứng; phản ứng như bệnh huyết thanh với phát ban, sốt và đau khớp

và phản ứng phản vệ. Da: ban đỏ đa dạng. Gan: rối loạn enzym gan và vàng da ứ mật

tạm thời.

- Hiếm gặp như: tăng bạch cầu ưa eosin, rối loạn về máu, viêm thận kẽ có hồi phục, tăng

hoạt động bị kích động, khó ngủ, lú lẫn, tăng trương lực và chóng mặt hoa mắt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muon gap phải khi dùng thuốc.

LIÊUDÙNG - CÁCHDÙNG:
e©_ Người lớn và trẻ em trên 13 tuôi :

- _ Đợt kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạn hoặc viêm phổi cấp tính: liều thường

dùng 200mg/ lần, cứ 12 giờ một lần, trong 10 -14 ngày tương ứng.

-_ Viêm họng, viêm amidan từ nhẹ đến vừa: liều thường dùng 100mg/ lần, cứ 12 giờ một

lần, trong 5-10 ngày.

- - Nhiễm khuẩn đường tiết niệu từ nhẹ đến vừa chưa có biến chứng: 100mg/ lần, cứ 12 giờ

một lần, trong 7 ngày.

- _ Nhiễm khuẩn da: liều thường dùng 400 mg/lần, cứ 12 giờ một lần, trong 7-14 ngày.

-_ Bệnh lậu niệu đạo chưa biến chứng: dùng liều duy nhất 200mg hoặc 400mg cefpodoxim,

tiếp theo là điều trị bằng doxycyclin uống để phòng nhiém Chlamydia.

 

  

https://trungtamthuoc.com/



 

 

THẬN TRỌNG:

-- Người có tiền sử dị ứng với cephalosporin, penicilin hoặc thuốc khác.

- Người mẫn cảm với penicilin, thiểu năng thận và người có “hai hoặc đang cho con bú.

- _Do thuốc có lactose vì vậy thận trọng khi dùng thuốc ở bệnh nhân có tăng galactose máu

bam sinh hoặc khi có kém hấp thu glucose và galactose, hoặc có hội chứng thiếu hụt

enzym lactase (bệnh chuyên hóa hiếm gặp).

TƯƠNG TÁC THUỐC: My
- _ Hấp thu cefpodoxim giảm khi có chất chống acid, vì vậy tránh dùng cefpodoxim cùng

với chất chống acid.

TACDONG KHILAIXE VA VANHANHMAYMOC:
- _ Do thuốc có thể gây đau đầu, kích động, lú lẫn nên có thể ảnh hưởng lên khả năng lái

xe và vận hành máy móc. Cần thận trọng trong những trường hợp này.

QUÁ LIÊU-XỬTRÍ:
Chưa thấy trường hợp dùng quá liều, điều trị bổ trợ khi quá liều xảy ra.

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRƯỚCKHI DUNG _
NEU CAN THEM THONG TIN, XINHOI YKIENBACSi

ae _ DEXATAMTAYTRE EM _ - ;
THUOC NAYCHIDUNG THEO SU KEBON CUA THAY THUOC

-Han ding : 30 thang, ké tir ngay san xuat.
- Bảo quản — : ` ĐỀ nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. om

- Tiêu chuẩn : Tiêu chuân cơ sở. | fe _ 9

TRINH BAY : Hộp 1 vi X 10 viên nén bao phim.
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